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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Võ Thị Bời 

Ông Nguyễn Văn Bạn 

           - Thư ký phiên tòa: Ông Đào Minh Tuấn – Thư ký Tòa án  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang tham gia phiên tòa: 

Bà Phan Thị Trưng - Kiểm sát viên. 

      Ngày 21 tháng 6 năm 2023, tại tr  s  T à án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa m  phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý số 155/2023/HS-

ST ngày 21 tháng 4 năm 2023 đối với bị cá :  

      1. Đinh Nhật C; sinh năm 1997 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam 

 Trú tại: Tổ 11 V, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang 

  Quốc tịch: Việt Nam;     Dân tộc: Kinh;     Tôn giáo: Không; 

  Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12 

  Con ông Đinh Nhật Quân và bà Nguyễn Thị Kim Chi. 

       Tiền án, tiền sự: Không 

       Nhân thân:  

  - Bản án số 56/2015/HSST ngày 23/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

  - Bản án số 251/2015/HSST ngày 04/12/2015 của Tòa án nhân dân thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xử phạt 02 năm 06 tháng tù về tội: “Cướp giật tài 

sản”. Tổng hợp hình phạt với Bản án số 56/2015/HSST ngày 23/9/2015 của Tòa án 

nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, hình phạt chung là 03 năm tù. 

       - Bản án số 115/2023/HSST ngày 25/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

  - Ngày 07/7/2022 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Nha Trang 

kh i tố về tội “Trộm cắp tài sản”. 

  - Bản án hình sự số 143/2017/HSPT của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp 03 năm tù tại Bản 

án số 251/2015/HSST ngày 04/12/2015 của Tòa án nhân dân TP Nha Trang, hình 

phạt chung là 04 năm 06 tháng tù. Chấp hành x ng hình phạt tù ngày 27/4/2019. 

(Bản án số 251/2015/HSST ngày 04/12/2015 - bị cá  là người từ đủ 16 tuổi đến 

dưới 18 tuổi bị kết án) 

  Bị cá  đang bị tạm giam tr ng v  án khác. Có mặt 
 

2. Lê Hồng P; sinh năm 1996 tại Khánh Hòa;  Giới tính: Nam 

Trú tại: Tổ 11 V, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                          

THÀNH PHỐ NHA TRANG                             

TỈNH KHÁNH  HÒA 

 Bản án số: 181/2023/HS-ST 

   Ngày: 21/6/2023       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh P 

 

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 
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Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không 

Nghề nghiệp: La  động tự d ; Trình độ văn hóa 9/12  

Con ông Lê Văn Lên và bà Trịnh Thị Quý. 

  Nhân thân:  

- Ngày 26/11/2022 bị Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP Nha Trang kh i 

tố về tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Bị cáo bị áp d ng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt 

* Bị hại: Bà Cao Thị Tường Vy, sinh năm 1982.  

Trú tại: Ô 4 Lô 160 khu TĐC Đ, Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Có mặt 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

The  các tài liệu có tr ng hồ sơ v  án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung v  

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ ngày 11/5/2022, Đinh Nhật C rủ Lê Hồng P đi trộm cắp tài 

sản, P đồng ý. C điều khiển xe máy hiệu Vision (không rõ BKS) ch  P đi lòng 

vòng tìm kiếm tài sản sơ h  để trộm cắp. Khi phát hiện trước nhà ô 4 lô 160 khu 

TĐC Đất Lành, Vĩnh Thái, Nha Trang 01 chiếc xe máy hiệu SHmode, BKS 79N2-

72776 của chị Cao Thị Tường Vy để trước nhà, không có người trông coi nên dừng 

xe lại để P đứng cảnh giới, C đến bẻ khóa cổ xe máy trên và ngồi lên xe máy vừa 

trộm cắp được để P điều khiển xe máy đẩy về khu vực bờ kè sông Tắc. C gọi điện 

ch  “Quắn” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) tới xem xe và bán ch  “Quắn” với giá 

9.000.000 đồng. C chia cho P 2.000.000 đồng, số tiền còn lại C tiêu xài cá nhân 

hết. 

 Tại bản kết luận định giá số 229/KL-HDĐGTS ngày 31/8/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố t ng hình sự kết luận: 01 xe máy Honda –SH MODE 

BKS 79N2-727.76 có trị giá 37.800.000 đồng. 

Tại bản Cá  trạng số 138/CT-VKSNT ngày 18/4/2023,Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Nha Trang đã truy tố các bị cá  về tội “Trộm cắp tài sản” quy định 

tại kh ản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp d ng kh ản 1 Điều 173; điểm s kh ản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015; xử 

phạt bị cá  Đinh Nhật C mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.  

- Áp d ng kh ản 1 Điều 173; điểm s kh ản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015; xử 

phạt bị cá  Lê Hồng P mức án từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.  

Về trách nhiệm dân sự: Buộc các bị cá  phải liên đới bồi thường ch  bị hại giá trị 

chiếc xe máy Honda –SH MODE bị mất không thu hồi được là 37.800.000 đồng; 

buộc các bị cá  phải chịu tiền án phí hình sự và dân sự sơ thẩm the  quy định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ và  các tài liệu tr ng hồ sơ v  án đã được tranh 

t ng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 



 3 

1]. Về tố t ng: Tr ng quá trình điều tra, truy tố Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng 

thẩm quyền, trình tự, thủ t c tố t ng được quy định tr ng Bộ luật tố t ng hình sự. Quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cá , người bị hại và những người tham 

gia tố t ng khác không có ý kiến khiếu nại gì. D  đó, có đủ cơ s  để khẳng định, các 

hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện 

tr ng giai đ ạn điều tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp. 

3]. Về nội dung: Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cá  khai nhận hành vi phạm tội như 

bản cá  trạng đã truy tố. Lời khai nhận của bị cá  phù hợp với Biên bản tiếp nhận về 

nguồn tin tội phạm, với các biên bản làm việc, lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ 

khác có tr ng hồ sơ v  án. D  đó, Cá  trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha 

Trang truy tố bị cá  về tội “Trộm cắp tài sản” the  quy định tại kh ản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Hành vi của bị cá  là nguy hiểm ch  xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền s  

hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bả  vệ, gây ảnh hư ng xấu đến tình 

hình an ninh, trật tự tại địa phương, tài sản các bị cá  chiếm đ ạt có giá trị lớn nên cần 

phải xử lý nghiêm để răn đe, giá  d c các bị cá  và phòng ngừa chung tr ng xã hội. 

Đây là v  án đồng phạm giản đơn. Bị cá  Đinh Nhật C là người kh i xướng và rủ 

bị cá  Lê Hồng P đi trộm cắp tài sản. Bị cá  C là người trực tiếp lấy trộm và bán tài sản. 

Bị cá  Lê Hồng P là người giúp sức tích cực khi đứng cảnh giới ch  bị cá  C trộm cắp và 

đẩy xe máy trộm cắp được đến nơi tiêu th . Bản thân bị cá  C có nhân thân xấu hơn bị 

cáo P, đã nhiều lần bị kết án về hành vi chiếm đ ạt tài sản của người khác nhưng không 

lấy đó làm bài học để h àn lương mà vẫn tiếp t c phạm tội mới. D  đó, Hội đồng xét xử 

xử phạt bị cá  C mức án ca  hơn bị cá  P mới tương xứng với tính chất mức độ hành vi 

phạm tội và nhân thân của từng bị cá . 

4]. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét quá trình điều tra và tại phiên tòa 

sơ thẩm các bị cá  thành khẩn khai bá  nên Hội đồng xét xử áp d ng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s kh ản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm 

ch  bị cá  một phần hình phạt. 

5]. Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa sơ thẩm, bị hại yêu cầu hai bị cá  phải 

liên đới bồi thường ch  bị hai số tiền 37.800.000 đồng là giá trị chiếc xe máy Honda –

SH MODE bị mất không thu hồi được. Bị cá  Đinh Nhật C và Lê Hồng P đồng ý 

bồi thường mỗi người ½ số tiền bị hại yêu cầu, c  thể là 37.800.000 : 2 = 

18.900.000 đồng. Bị hại đồng ý. Nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

6].Về án phí: Các bị cá  phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm the  quy 

định của pháp luật. 

  7]. Đối với đối tượng “Quắn”, người đã mua xe máy hiệu SHmode BKS: 

79N2-72776 d  Đinh Nhật C và Lê Hồng P trộm cắp: Quá trình điều tra, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang đã tiến hành điều tra, xác minh 

nhưng không làm rõ được. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cá  vẫn khai nhận không 

biết bất cứ thông tin gì liên quan đến nhân thân lai lịch và nơi cư trú của đối tượng 
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này. D  đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP 

Nha Trang tiếp t c điều tra làm rõ nhân thân, lai lịch đối với đối tượng “Quắn” như 

các bị cá  khai. Nếu có đủ căn cứ thì xem xét, xử lý tr ng v  án hình sự khác. 

* Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 173; điểm s kh ản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017; 

  Xử phạt: Bị cá  Đinh Nhật C 01 (một) năm 8 (tám) tháng tù về tội “Trộm 

cắp tài sản”;  

       Áp d ng khoản 1 Điều 56 Bộ luật hình sự; tổng hợp hình phạt 3 năm tù về 

tội “Gây rối trật tự công cộng” của Bản án số 115/2023/HSST ngày 25/4/2023 của 

Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; buộc bị cá  phải chấp 

hành hình phạt chung của hai bản án là 4 (bốn) năm 8 (tám) tháng. Thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 173; điểm s kh ản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, 

sửa đổi bổ sung năm 2017; 

  Xử phạt: Bị cá  Lê Hồng P 01 (một) năm 3 (ba) tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”; Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cá  Đinh Nhật C phải bồi thường ch  bị hại Cao 

Thị Tường Vy 18.900.000 đồng; bị cá  Lê Hồng P phải bồi thường ch  bị hại Cao 

Thị Tường Vy 18.900.000 đồng. 

* Về án phí: Áp d ng Điều 136 Bộ luật tố t ng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí tòa án; bị cá  Đinh Nhật C, Lê Hồng P 

mỗi người phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm; mỗi người phải nộp 

945.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm the  quy định. 

Bị cá , bị hại có quyền kháng cá  tr ng thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm. 
 

* Nơi nhận:  
 

- VKSND TP. Nha Trang 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa 

- Bị cá , đương sự; 

- Công an TP. Nha Trang 

- TAND tỉnh Khánh Hòa 

- Chi c c THADS TP Nha Trang 

- S  tư pháp tỉnh Khánh Hòa 

- Lưu án văn, HS 

                     

                             

                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

                      Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                                   Nguyễn Thị Lệ  
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